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T               

T À   P Ố BẾ  TRE 

 T    BẾ  TRE 
 

  n  n s : 73/2023/DS-ST 

N   : 10/7/2023 

V/v: “T/c hợp đồn  va  t i s n” 
 

                  Ủ       V  T     

        - T     -           

NHÂN DANH 

 ƢỚ                    Ủ       V  T  AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T À   P Ố BẾ  TRE- T    BẾ  TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm ph n - Chủ toạ phiên to :    Huỳnh Thị Thanh Như 

C c Hội thẩm nhân dân: Ôn  Trần Văn Hưn  

                                           Huỳnh Thị Hồn  Vân 

- Thư ký phiên toà:     ùi Thị Hoa Hạ- Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

tham gia:    Lư N ọc Thiên An - Kiểm s t viên. 
 

Ngày 07 tháng 7 năm 2023 v  n    10 th n  7 năm 2023, tại trụ sở To   n 

nhân dân th nh ph   ến Tre, tỉnh  ến Tre mở phiên to  xét xử sơ thẩm côn  khai vụ 

 n dân sự thụ lý s : 127/2023/TLST-DS ngày 26 tháng 4 năm 2023 về việc "Tranh 

chấp hợp đồn  vay t i s n" theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s  

86/2023/QĐXXST-DS ngày 20 tháng 6 năm 2023,  iữa c c đươn  sự:  

 guyê  đơ : Bà Lữ Thị Kim C, sinh năm 1979; 

Địa chỉ: s  A đườn  N, khu ph   , phườn  A, th nh ph   , tỉnh  ến Tre. 

Cư trú: ấp P, xã P, th nh ph  B, tỉnh  ến Tre. 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: 

- Ông Hồ Văn V, sinh năm 1961; địa chỉ: ấp P, xã P, hu ện C, tỉnh  ến Tre; 

theo văn b n ủ  qu ền n    04/4/2023. 

- Bà Trần Thị N ọc Như A, sinh năm 1992; địa chỉ: ấp M, xã P, th nh ph  B, 

tỉnh  ến Tre; theo văn b n ủ  qu ền n    26/6/2023. 

Bị đơ : Bà Mai Kim P, sinh năm 1955;  

Địa chỉ: khu ph   , phườn  A, th nh ph  B, tỉnh  ến Tre. 

 gƣời  ó quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua :  

- Bà Mai Kim H, sinh năm 1958 (tên  ọi kh c: Dun );  

- Ông N u ễn Thiết T1, sinh năm 1982; 

- Bà Võ Thị Kim N, sinh năm 1987;  
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Địa chỉ: khu ph   , phườn  A, th nh ph  B, tỉnh  ến Tre. 

Đại diện theo ủ  qu ền của b  Mai Kim P, bà Mai Kim H, ông N u ễn Thiết 

T1, b  Võ Thị Kim N: ông Lê Kim Trườn  S, sinh năm 1976; địa chỉ: s    đườn  N, 

khu ph  B, phườn  A, th nh ph  B, tỉnh  ến Tre; theo văn b n ủ  qu ền ngày 

05/5/2023 và ngày 17/5/2023. 

- Ông Hồ Văn V, sinh năm 1961; 

Địa chỉ: ấp P, xã P, hu ện C, tỉnh  ến Tre, tỉnh  ến Tre. 

 gƣời  àm   ứ g: Ông Phan Cao T, sinh năm 1989;  

Địa chỉ: s  X khu ph  M, phườn   , th nh ph  BG, tỉnh  ến Tre. 

 (Ông Hồ Văn V, bà Trần Thị N ọc Như A, ông Lê Kim Trườn  S và ông 

N u ễn Thiết T1 có mặt) 

 
 
 

 

     U   VỤ   : 

Theo đơn khởi kiện ngày 04/4/2023, bản tự khai, cùng các tài liệu, chứng 

cứ cung cấp cho Tòa án, nguyên đơn bà Lữ Thị Kim C cũng như người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn ông Hồ Văn V trình bày: 

Ngày 29/02/2022, bà Lữ Thị Kim C có cho bà Mai Kim P va  s  tiền 200 

triệu đồn , thời hạn va  12 th n  kể từ n    29/02/2022, lãi suất do c c bên tự thỏa 

thuận. Hợp đồn  được lập th nh 02 b n, mỗi bên  iữ 01 b n chính. Do lớn tuổi nên 

ông Phan Cao T có chở bà C qua nh  của bà P, bà H tại xã T, hu ện C để  iao tiền. 

Sau khi va  tiền thì bà P ký v o hợp đồn  va  tiền v  lăn ta . Khi  iao tiền c c bên 

khôn  có l m biên nhận vì hợp đồn   iao tiền cũn  l  biên nhận. Hết thời hạn va  

nhưn  bà P và bà H khôn  tr  tiền theo như thỏa thuận  iữa đôi bên. 

Nay, bà C buộc bà P và bà H có n hĩa vụ liên đới tr  s  tiền   c 200 triệu 

đồn  v  tiền lãi với mức lãi suất 20%/năm tính từ n    29/02/2022 đến n    xét xử 

vụ  n, tiền lãi tính đến n    03/4/2023 với s  tiền 43.444.444 đồn . Bà C  êu cầu bà 

H có n hĩa vụ liên đới tr  tiền vì bà H có sử dụn  s  tiền va  để tr  tiền n ân h n  v  

tr  tiền cho vụ  n m  bà P, bà H cùn  đứn  đơn khởi kiện. Bà C khôn  còn  êu cầu 

nào khác. 

Theo bản tự khai cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, ông Lê 

Kim Trường S là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Mai Kim P trình bày: 

Do có n ười quen  iới thiệu, b  Mai Kim P có nhờ luật sư N u ễn Văn M 

làm n ười b o vệ qu ền v  lợi ích hợp ph p v  ôn  Hồ Văn V l  n ười đại diện theo 

ủ  qu ền của b  Mai Kim P, bà Mai Kim H tron  vụ  n dân sự sơ thẩm thụ lý s  

185/2021/TLST-DS n    29/11/2021 về việc "tranh chấp chia t i s n chun  v  tranh 

chấp về thừa kế t i s n"  iữa n u ên đơn bà P, bà H với bị đơn ôn  Mai Hữu K và 

ôn  Mai Hữu K1, n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan ôn  N u ễn Thiết T1 do 
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Tòa  n nhân dân th nh ph   ến Tre  i i qu ết (đến na  đã  i i qu ết xon ). Ông T1 

(con của bà P) l  n ười tr  tiền chi phí cho luật sư M và ông V. Ngày 29/2/2022, ông 

T1 đi kh m bệnh, ông V đến nh  của bà P tại khu ph   , phườn  A, đưa hợp đồn  

va  tiền đã lập sẵn (ghi bà C l  n ười cho va ) v   êu cầu bà P ký vào hợp đồn  với 

nội dun  b o lãnh cho ông T1. Trước đó, bà P có nghe ông T1 nói có va  của ông V 

s  tiền 200 triệu đồn  để đi chữa bệnh, do đó, bà P đồn  ý ký tên v o "hợp đồn  va  

tiền n    29/02/2022". Tại thời điểm ký hợp đồn  va  tiền n    29/02/2022 chỉ có 

mặt bà P và ông V. Sau khi ký hợp đồn , bà P  iữ 01 b n chính, ông V  iữ 01 b n 

chính. Bà P chỉ ký tên với tư c ch l  b o lãnh cho ông T1 chứ thực tế n    

29/02/2022 bà P khôn  có nhận tiền từ bà C, đồn  thời bà P khôn  biết bà C là ai. Do 

đó, bà P khôn  đồn  ý theo  êu cầu khởi kiện của bà C. 

Theo bản tự khai cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, ông Lê 

Kim Trường S là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan bà Mai Kim H trình bày: 

Bà Mai Kim H khôn  đồn  ý to n bộ lời trình b   của bà C. Bà H hoàn toàn 

khôn  biết việc va  tiền  iữa bà P với bà C v  việc va  tiền  iữa bà C với ông T1, bà 

N. Bà H ho n to n khôn  liên quan đến vụ  n n  . Do đó, bà H khôn  đồn  ý theo 

 êu cầu khởi kiện của bà C. 

Theo bản tự khai cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, ông Lê 

Kim Trường S là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông Nguyễn Thiết T1, bà Trần Thị Kim N trình bày: 

Do cần tiền để trị bệnh v  cần tiền để tr  tiền cho n ười đại diện theo ủ  

qu ền v  chi phí luật sư nên ông T1 v  vợ của ông T1 là bà N có va  tiền của ông Hồ 

Văn V, cụ thể như sau: 

- Ngày 27/12/2021, ông T1 và bà N va  của ông V s  tiền 100 triệu đồn , lãi 

suất tự thỏa thuận (thực tế c c bên thỏa thuận lãi suất 5% nhưn  khôn   hi tron  hợp 

đồn , theo hợp đồn  thể hiện bên va  l  Lữ Thị Kim C chứ khôn  ph i l  ôn  Hồ 

Văn V, hợp đồn  n   ông V đã lập sẵn, bà C ký sẵn trước đó, ông T1 và bà N chỉ ký 

vào). Việc  iao nhận tiền s  tiền 100 triệu đồn  diễn ra tại 49 khu ph  4, phườn  An 

Hội, th nh ph   ến Tre. Khi  iao nhận tiền cũn  như ký hợp đồn  có mặt ông V, ông 

T1 và bà N. 

- Ngày 14/02/2022, ông T1 và bà N va  của ông V s  tiền 100 triệu đồn , lãi 

suất tự thỏa thuận (thực tế c c bên thỏa thuận lãi suất 5% nhưn  khôn   hi tron  hợp 

đồn , theo hợp đồn  thể hiện bên va  l  Lữ Thị Kim C chứ khôn  ph i l  ôn  Hồ 

Văn V, hợp đồn  n   ông V đã lập sẵn, bà C ký sẵn trước đó, ông T1 và bà N chỉ ký 

vào). Tuy nhiên, ngày 14/02/2022 thì ông T1 và bà N chỉ nhận 70 triệu đồn  (ông V 



 4 

đã khấu trừ tiền lãi 02 th n  của s  tiền va  n    27/12/2021 l  10 triệu đồn , 20 

triệu đồn  tiền thuê ông V l m đại diện theo ủ  qu ền), việc  iao dịch tiền diễn ra tại 

khu ph  B, phườn  A, th nh ph  B. Khi  iao nhận tiền cũn  như ký hợp đồn  có mặt 

ông V, ông T1 và bà N. 

- Tháng 10/2022, ông T1 v  N ọc va  thêm của ông V s  tiền 10 triệu đồn . 

Khi va  tiền, c c bên khôn  có l m biên nhận. 

Ông V nói rằn  do ông V l  n ười đại diện theo ủ  qu ền của ông T1 trong 

vụ  n nên để b  Lữ Thị Kim C (bà C s n  chun  với ông V) đứn  tên cho va  trên c  

hai hợp đồn . Tóm lại, ông T1 và bà N đã va  của ông V tổn  s  tiền 210 triệu đồn , 

mức lãi suất 5%/tháng, mục đích va  tiền để trị bệnh cho ông T1,  tr  tiền thuê luật sư 

v  tạm ứn  chi phí t  tụn , cụ thể: 80 triệu đồn  để thuê luật sư M và ông V, kho n  

50 triệu đồn  tiền tạm ứn  chi phí t  tụn , tiền lãi tr  cho ông V 10 triệu đồn , chi 

phí còn lại là ông T1 dùn  để chữa bệnh. Vào ngày 17/01/2023, ông T1 tr  cho ông V 

s  tiền 15 triệu đồn  tiền   c v  ngày 09/4/2023, ông T1 tr  cho ông V tiếp s  tiền 5 

triệu đồn , ông V có ký tên nhận.  

Nay, ông T1 và bà N thừa nhận còn nợ bà C và ông V s  tiền   c là 190 triệu 

đồn  v  đồn  ý tr  cho bà C và ông V s  tiền n  . 

Theo bản tự khai cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hồ Văn V trình bày: 

Ông V khẳn  định s  tiền 200 triệu đồn  m  bà C cho bà P và bà H va  cũn  

như s  tiền 210 triệu đồn  m  bà C cho ông T1 và bà N va  l  tiền riên  của bà C, 

khôn  liên quan đến ôn . Ôn  thừa nhận  iọn  nói tron  đoạn  hi âm do ông T1 

cun  cấp cho Tòa là  iọn  nói của ôn , đoạn  hi âm được  hi tại địa chỉ nh   ấp P, xã 

P, th nh ph  B, tỉnh  ến Tre v o kho n  19  iờ n    19/4/2023. Khi ông T1 ghi âm 

thì ông có biết. Việc trao đổi  iữa ông với ông T1, bà N tron  đoạn  hi âm là liên 

quan đến s  tiền ôn  cho ông T1 mượn riên  (theo  iấ  mượn tiền n    06/4/2023), 

hoàn toàn khôn  liên quan đến s  tiền m  bà C cho bà P, bà H, ông T1, bà N vay. 

Ôn  khôn  có  êu cầu  ì tron  vụ  n n  . 

Theo bản tự khai cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, người 

làm chứng ông Phan Cao T trình bày: 

Ông T có m i quan hệ quen biết với bà C, ông V và ông T1. Vào sáng ngày 

29/2/2022, bà C có nhờ ông chở bà C qua nh  của bà P, bà H (địa chỉ tại xã T, hu ện 

C,  ần phở H), trên đườn  đi ông nghe bà C nói cho bà P, bà H mượn tiền để tr  tiền 

thuê luật sư tron  vụ  n. Khi tới nh  bà P và bà H, thì ông đậu xe trước nh , bà C kêu 

vô nh  chơi. Lúc n  , bà P và bà H lấ  b n  hế ra mời bà C, ông thì n ồi rìa ở ngoài 

xa, c ch vị trí bà C, bà P kho ng 6,7 mét. Ông có nghe hai bên nói chu ện va  mượn 
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tiền, va  200 triệu đồn , ông thấ  bà C đưa hợp đồn  ra cho bà P ký, nội dun  như 

thế n o thì ôn  khôn  rõ, sau đó bà C lấ  tiền tron   iỏ x ch ra, bà P và bà H đếm 

tiền. Hai bên nói chu ện v i câu nữa thì bà C ra về. Ông cam đoan lời trình b   trên 

đâ  l  sự thật. N o i ra, ôn  khôn  còn chứn  kiến gì khác. Do bận côn  việc, ôn  đề 

nghị Tòa  n  i i qu ết vắn  mặt ôn  tron  qu  trình  i i qu ết to n bộ vụ  n. 

 T i   iê  tòa sơ t ẩm: 

Ông Hồ Văn V (với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn) 

và bà Trần Thị Ngọc Như A trình bày: việc va  tiền  iữa bà C và bà P đã được lập 

th nh văn b n, bà P thừa nhận chữ ký v  dấu lăn ta  của bên va  tron  hợp đồn  l  

của bà P. Do nhầm lẫn n    âm v  n    dươn  nên hợp đồn  va  tiền đề n    

"29/2/2022", n    đún  l  n    29/01/2022 âm lịch tức l  n    01/3/2022 dương 

lịch. Xét thấ , bà P l  n ười có đầ  đủ năn  lực h nh vi dân sự đồn  thời bà P trước 

đâ  côn  t c tại cơ quan nh  nước chứn  minh bà P l  n ười có trình độ cao, như vậ  

khi ký hợp đồn  va  tiền thì bà P ph i hiểu v  chịu tr ch nhiệm về việc ký v o hợp 

đồn  va  tiền. Bà P trình bày ký tên v o hợp đồn  va  với tư c ch l  b o lãnh tha  

cho kho n nợ va  của ông T1, tuy nhiên bà P khôn  đưa ra được chứn  cứ chứn  

minh cho lời trình b   n  , đồn  thời tại hợp đồn  va  tiền cũn  khôn  có nội dun  

n o thể hiện bà P b o lãnh cho ông T1. Đ i với đoạn  hi âm n    19/4/2023, đâ  l  

đoạn hội thoại  iữa ông V với ông T1, bà N liên quan đến s  tiền ông T1 đã va  của 

ông V ngày 06/4/2023, ho n to n khôn  liên quan đến s  tiền va   iữa bà C và bà P. 

Việc bà P va  s  tiền 200 triệu đồn  của bà C với ba mục đích, cụ thể: chữa bệnh cho 

ông T1, tr  lại tiền chi phí t  tụn  m  trước đó ông V đã ứn  ra, tr  nợ m  bà P, bà H 

còn nợ bên n o i v  n ân h n . Từ c c chứn  cứ nêu trên, đề n hị Hội đồn  xét xử 

chấp nhận  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn, buộc bà P và bà H có n hĩa vụ liên đới 

tr  cho bà C s  tiền 200 triệu đồn  v  tiền lãi với mức lãi suất 20%/năm tính từ n    

01/3/2022 đến khi tr  xon  nợ, tiền lãi tạm tính đến na  l  54.222.222 đồn . Như 

vậ , tổn  s  tiền bà P và bà H có n hĩa vụ liên đới tr  l  254.222.222 đồn . Đ i với 

kho n vay  iữa bà C với ông T1, bà N theo hợp đồn  va  tiền n    27/12/2021 v  

ngày 14/02/2022, bà C không yêu cầu  i i qu ết tron  vụ  n n  . Bà C không còn 

cun  cấp chứn  cứ n o kh c cũn  như khôn  còn  êu cầu n o kh c. 

Ông Lê Kim Trường S trình bày: bà P thừa nhận chữ ký, chữ viết v  dấu lăn 

ta  tron  hợp đồn  tại mục bên va  tron  hợp đồn  va  tiền n    29/02/2022 l  của 

bà P, tuy nhiên bà P ký tên với tư c ch l  b o lãnh cho ông T1 vì bà P có nghe ông T1 

nói có va  của ông V s  tiền 200 triệu đồn , hiện ông T1 đan  trị bệnh có thể mất bất 

cứ lúc n o, do đó bà P mới đồn  ý ký vào hợp đồn  va  tiền. Bà P khẳn  định bà 

khôn  có nhận s  tiền 200 triệu đồn  theo hợp đồn  va  tiền đề n    29/02/2022. Để 

chứn  minh cho lời trình b   n  , ông T1 đã cun  cấp cho Tòa  n hợp đồn  va  tiền 
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ngày 17/12/2021 và n    14/02/2022 để chứn  minh ông T1, bà N đã va  của ông V 

(theo hợp đồn  để bên cho ba  bà C) s  tiền 200 triệu đồn . Đ i với lời khai của 

n ười l m chứn  Phan Cao T thì ông T l  n ười có m i quan hệ l m ăn với ông V, do 

đó lời khai của n ười l m chứn  khôn  kh ch quan, đồn  thời n u ên đơn cũn  

khôn  cun  cấp được chứn  cứ chứn  minh bà C đã  iao cho bà P s  tiền 200 triệu 

đồn . Tại đoạn  hi âm m  ông T1 cun  cấp cho Tòa  n, ông V thừa nhận  iọn  nói 

tron  đoạn  hi âm l  của ông V, nội dun  ch t lại đoạn  hi âm l  ông V nói với ông 

T1 kêu bà H đồn  ý ký vào  iấ  nhận nợ thì ông V sẽ rút đơn (vì bà H l  n ười có t i 

s n). Từ c c căn cứ trên, đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét khôn  chấp nhận  êu cầu 

khởi kiện của n u ên đơn. Ông S khôn  còn cun  cấp chứn  cứ n o kh c. 

Ông Nguyễn Thiết T1 trình bày: Việc bà P ký tên vào hợp đồn  va  tiền n    

29/2/2022 l  b o lãnh cho kho n va  200 triệu đồn  trước đó m  ôn  v  vợ ôn  b  

Trần Thị Kim N đã va  của ông V. Thời điểm th n  02/2022, ôn  bị bệnh nặn , có 

thể mất bất cứ lúc n o nên bên cho va  tiền l  ông V có lên nói với mẹ ông là bà P ký 

vào hợp đồn  va  tiền với tư c ch b o lãnh. Sau đó,  iữa đôi bên có x   ra mâu 

thuẫn, vợ chồn  ôn  có lên  ặp ông V tại địa chỉ ấp P, xã P, thành ph  B, tỉnh  ến 

Tre để  i i qu ết vấn đề tiền bạc. Đoạn  hi âm m  ôn  cun  cấp cho Tòa  n được  hi 

âm vào lúc 19  iờ 7 phút n    19/4/2023. Sau khi b n bạc, ông V đề n hị ôn  về nói 

nói bà H (bà D) ký vào  iấ  x c nhận nợ, sau đó ông V sẽ rút đơn, mỗi th n  vợ 

chồn  ôn  sẽ tr  cho ông V s  tiền 5 triệu đồn  cho đến khi tr  xon  nợ. Sở dĩ, ông V 

đề n hị bà H ký v o x c nhận nợ vì ông V biết bà H có đứn  tên t i s n. Na , ông và 

bà N đồn  ý tr  cho ông V, bà C s  tiền đã va  theo hợp đồn  va  tiền n    

17/12/2021, ngày 14/02/2022 v  kho n va  v o th n  10/2022. Ông T1 không còn 

cun  cấp chứn  cứ n o kh c.  

Ông Hồ Văn V (với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) trình 

bày: Ôn  khẳn  định s  tiền 200 triệu đồn  bà C cho bà P va  n    29/02/2022, s  

tiền 100 triệu đồn  bà C cho ông T1, bà N vay ngày 17/12/2021 và s  tiền 100 triệu 

đồn  bà C cho ông T1, bà N va  n    14/02/2022 l  tiền riên  của bà C, c c kho n 

va  n   ho n to n kh c nhau khôn  liên quan với nhau.  a hợp đồn  va  tiền nêu 

trên đều do ôn  soạn th o, sở dĩ hợp đồn  va  tiền  iữa bà C và bà P đề n    

"29/2/2022" l  do ôn  nhầm lẫn, vì n    trước đó l  n    28 thì ôn  cứ n hĩ n    

hôm sau là ngày 29. Ông có m i quan hệ quen biết với ôn  Phan Cao T nên ngày bà 

C đi  iao tiền cho bà P thì ôn  có nhờ ông T chở bà C đi. Ôn  thừa nhận đoạn  hi âm 

mà ông T1 cung cấp cho Tòa  n có  iọng nói của ôn , tu  nhiên trước khi  ặp ông 

T1 và bà N thì ôn  đã có u n  rượu nên khôn  được tỉnh t o, đồn  thời đoạn  hi âm 

có nội dun  l  tranh chấp  iữa đôi bên liên quan đến s  tiền 200 triệu đồn  v o n    

06/4/2023 m  ôn  đã cho ông T1 vay, để chứn  minh ôn  đã cun  cấp  iấ  mượn 
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tiền n    06/4/2023 cho Tòa, kho n va  n    06/4/2023 hoàn toàn không liên quan 

 ì đến tiền va  của bà C. Ôn  khôn  còn cun  cấp chứn  cứ n o kh c cũn  như 

không có  êu cầu tron  vụ  n n  . 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: 

Việc tuân theo ph p luật t  tụn : Thẩm ph n, Hội Thẩm nhân dân v  Thư ký 

Tòa án tuân thủ đún  qu  định của  ộ luật t  tụn  dân sự. C c đươn  sự thực hiện 

qu ền v  n hĩa vụ đún  qu  định của  ộ luật T  tụn  dân sự. 

Ý kiến về việc  i i qu ết vụ  n: căn cứ Điều 463, 466, 468  ộ luật Dân sự 

năm 2015; N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

thườn  vụ Qu c hội, tu ên xử: xét chứn  cứ n u ên đơn cun  cấp l  chưa đủ cơ sở 

buộc bà P và bà H tr  cho bà C có nghĩa vụ liên đới tr  cho bà P s  254.222.222 

đồn . Do đó, đề n hị Hội đồn  xét xử khôn  chấp nhận to n bộ  êu cầu khởi kiện 

của n u ên đơn. Tu ên  n phí theo qu  định ph p luật. 
 

  Ậ   Ị    Ủ  T     : 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà, căn cứ vào lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Bến Tre và kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về t  tụn : 

Về quan hệ ph p luât: căn cứ đơn khởi kiện ngày 04/4/2023 (BL03), xét thấ  

bà Lữ Thị Kim C  êu cầu b  Mai Kim P và bà Mai Kim H có n hĩa vụ liên đới tr  s  

tiền 200 triệu đồn  theo "Hợp đồn  va  tiền ngày 29/02/2022". Căn cứ Điều 463  ộ 

luật Dân sự năm 2015, Hội đồn  xét xử x c định đâ  l  vụ  n tranh chấp hợp đồn  

va  t i s n. 

Về thẩm qu ền  i i qu ết: căn cứ kho n 3 Điều 26  ộ luật T  tụn  dân sự, 

Hội đồn  xét xử x c định đâ  l  tranh chấp hợp đồn  dân sự thuộc thẩm qu ền  i i 

qu ết của Tòa  n. Căn cứ kho n 3 Điều 35  ộ luật T  tụn  dân sự, vụ  n khôn  có 

đươn  sự hoặc t i s n ở nước n o i, vì vậ  vụ  n thuộc thẩm qu ền  i i qu ết của 

Tòa án nhân dân cấp hu ện.  ị đơn bà Mai Kim P có nơi cư trú tại phườn  A, thành 

ph  B, tỉnh  ến Tre, đ i chiếu điểm a kho n 1 Điều 35 và điểm a kho n 1 Điều 39 

 ộ luật T  tụn  dân sự thì vụ  n thuộc thẩm qu ền  i i qu ết của Tòa  n nhân dân 

th nh ph   ến Tre. 

Về sự có mặt của n ười tham  ia t  tụn : n ười l m chứn  ôn  Phan Cao T 

có đề n hị  i i qu ết vắn  mặt. Căn cứ kho n 2 Điều 229  ộ luật T  tụn  dân sự, 

Tòa  n tiến h nh xét xử vắn  mặt ông T. 
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 [2] Đ i với  êu cầu khởi kiện của bà C buộc bà P tr  s  tiền 200 triệu đồn  

v  tiền lãi, thấ  rằn : bà C  êu cầu bà P có n hĩa vụ tr  cho bà C s  tiền 200 triệu 

đồn  l  căn cứ v o b n chính "Hợp đồn  va  tiền n    29/02/2022" (BL06) và "Giấ  

x c nhận của n ười l m chứn  Phan Cao T ngày 19/5/2023" (BL125). Hội đồn  xét 

xử xét thấ :  

Thứ nhất, th n  2/2022 chỉ có 28 n   . Tại đơn khởi kiện n    04/4/2023 

(BL03), biên b n hòa  i i n    19/5/2023 (BL126-130), biên b n đ i chất n  y 

08/6/2023 (BL138-146) và biên b n hòa  i i n    15/6/2023 (BL168-170), nguyên 

đơn b  Lữ Thị Kim C cũn  như đại diện theo ủ  qu ền của bà C là ông Hồ Văn V 

đều khẳn  định bà C đã  iao tiền cho bà P vào ngày 29/02/2022, c c đươn  sự đều 

khôn  ph t hiện ra sự sai sót n  . Tại phiên tòa, khi Hội đồn  xét xử xét hỏi về vấn 

đề n   thì đại diện theo ủ  qu ền của n u ên đơn lại cho rằn  do nhầm lẫn, bà C đã 

 iao tiền cho bà P vào ngày l  29/01/2022 (âm lịch) tức l  n    01/3/2022 dươn  

lịch. Tu  nhiên, n u ên đơn khôn  đưa ra được chứn  cứ chứn  minh l  có sự nhầm 

lẫn n  . Đồn  thời, n u ên đơn khôn  cun  cấp được chứn  cứ chứn  minh  iữa bà 

C và bà P có việc  iao nhận tiền l  v o n    01/3/2022. Hơn nữa, tại điều 3 của hợp 

đồn  va  tiền có nội dun  "Thời hạng 12 tháng (mười hai tháng) từ ngày ký hợp 

đồng, lãi suất tự thỏa thuận". Tại phiên đ i chất n    08/6/2023, bà C trình bày theo 

hợp đồn   hi lãi suất thỏa thuận nhưn  thực tế c c bên thỏa thuận lãi suất bằn  lời 

nói l  2%/th n . Tại phiên tòa, b  A l  đại diện theo ủ  qu ền của n u ên đơn lại 

trình b   c c bên thỏa thuận mức lãi suất 1,68%/th n . Như vậ , lời khai của bà C và 

đại diện diện theo ủ  qu ền của bà C l  có mâu thuẫn. 

Thứ hai, bà P cũn  như đại diện theo ủ  qu ền của bị đơn cho rằn  sở dĩ bà P 

ký v o hợp đồn  va  tiền ngày 29/02/2022 với bà C vì ông T1 là con đẻ của bà P, bà 

P ký v o hợp đồn  với mục đích trườn  hợp ông T1 có mất thì bà P sẽ l  n ười đứn  

ra b o lãnh tr  nợ tha  cho ông T1. Để chứn  minh cho lời trình b   n  , bà P cũn  

như ông T1 đã cun  cấp cho Tòa  n hợp đồn  va  tiền n    17/12/2021 v  hợp đồn  

va  tiền n    14/02/2022, tổn  s  tiền va  của hai hợp đồn  n   l  200 triệu đồn . 

Xét thấ , bà P cho rằn  b  ký v o hợp đồn  va  n    29/02/2022 để b o lãnh cho 

kho n va  của ông T1 là có cơ sở, bởi lẽ:  iữa bà C và ông T1, bà N khôn  có m i 

quan hệ thân thích, họ h n   ì. Tại phiên đ i chất ngày 08/6/2023, bà C trình bày 

mục đích bà C cho ông T1, bà N va  s  tiền 100 triệu đồn  theo hợp đồn  va  tiền 

n    17/12/2021 v  s  tiền 100 triệu đồn  n    14/02/2022 l  "do ông T1 cần tiền để 

chữa bệnh ung thư đường ruột" (BL 139,140). Hơn nữa, qu  trình  i i qu ết vụ  n, 

bà C thừa nhận s n  chun  với ông V nhưn  khôn  có đăn  ký kết hôn ( L139). Bên 

cạnh đó, tại đoạn  hi âm m  ông T1 cun  cấp cho Tòa án, ông V thừa nhận tại mục 

"Ông V:........" trong Tờ trình b   m  ông T1 cun  cấp cho Tòa  n chính l   iọn  nói 
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của ôn . Căn cứ Điều 93 v  kho n 3 Điều 95  ộ luật T  tụn  dân sự,  iọn  nói của 

ông V tron  đoạn  hi âm được xem l  chứn  cứ. Tại đoạn  hi âm, ông V nói với ông 

T1 "Thì bây giờ bà H làm ủy quyền cho mầy ra Tòa thừa nhận có thiếu tao 200 triệu, 

chừng nào bán đất trả tao, tao sẵn sàng cho mầy một hai năm trả cũng được nữa, nói 

thẳng vậy luôn đó hoặc là mấy bả ra thừa nhận 200 triệu bảo lãnh, phải có mượn 

200 triệu..." và " Bây giờ mầy nói vậy nè, mầy về mầy nói với bà D nói với bà già, tao 

làm giấy nợ 200 triệu hai bà ký, như vậy là được rồi. Rồi một tháng trả tao 5 triệu, 

tao rút đơn tòa liền...". Tại phiên tòa, ông V cho rằn  đoạn  hi âm trên l  trao đổi 

 iữa ôn  v  ông T1 theo " iấ  mượn tiền n    06/4/2023" nhưn  ôn  không lý  i i 

được lý do vì sao ôn  lại nói kêu bà H ký  iấ  x c nhận nợ 200 triệu đồn  thì ôn  sẽ 

rút đơn, ông V cũn  khôn  cun  cấp được chứn  cứ chứn  minh ôn  có cho bà H vay 

tiền v  ôn  đan  khởi kiện bà H.  

Thứ ba, tại biên b n hòa  i i n    19/5/2023, ôn  Phan Cao T trình bày "Tôi 

có quen biết với bà C, ông V và ông T1" ( L 129). Tại phiên tòa, ông V trình bày có 

quen biết với ông T. N o i ra, tại phiên đ i chất n    08/6/2023 (BL144) bà C thừa 

nhận do ông V bận côn  việc nên có nhờ ông T chở b  lên nh  của bà P  iao tiền. Tại 

"Giấ  x c nhận của n ười l m chứn  n    19/5/2023" ( L 125) cũn  như lời khai 

của ông T tại phiên hòa  i i n    19/5/2023 ( L129), phiên đ i chất ngày 08/6/2023 

(BL 143), ông T đều khẳn  định n    29/02/2022 (vào buổi sáng) đã chở bà C qua 

nhà bà P tại hu ện C  iao tiền. Từ c c lời khai nêu trên, thấ  rằn   iữa bà C, ông V 

và ông T đã có m i quan hệ quen biết từ trước, việc bà C nhờ ông T chở đi  iao tiền 

khôn  ph i l  sự n ẫu nhiên, đồn  thời như đã phân tích nêu trên th n  02/2022 chỉ 

có 28 n   , tu  nhiên tron  tất c  c c lời khai của n ười l m chứn  Phan Cao T đều 

khẳn  định l  sáng ngày 29/2/2022, ông T đã chở bà C đi  iao tiền. Đ i chiếu Điều 

93 và Điều 95  ộ luật T  tụn  dân sự, xét thấ  lời khai của n ười l m chứn  ôn  

Phan Cao T khôn  kh ch quan, khôn  hợp ph p nên khôn  được xem l  chứn  cứ. 

Từ c c phân tích trên, xét thấ  bà C căn cứ v o "hợp đồn  va  tiền n    

29/02/2022" v  " iấ  x c nhận của n ười của n ười l m chứn " để buộc bà P tr  s  

tiền va  200 triệu đồn  l  chưa đủ cơ sở, do đó Hội đồn  xét xử khôn  chấp nhận  êu 

cầu khởi kiện này của bà C. 

[3] Đ i với  êu cầu khởi kiện của bà C buộc bà H có n hĩa vụ liên đới tr  s  

tiền 200 triệu đồn , xét thấ : như đã phân tích tại đoạn [2], việc bà C khởi kiện buộc 

bà P tr  s  tiền va  200 triệu đồn  l  khôn  có cơ sở cũn  như khôn  cun  cấp được 

chứn  cứ bà H có liên quan đến s  tiền va  nên bà C khởi kiện bà H có n hĩa vụ liên 

đới cùn  bà P tr  s  tiền va  200 triệu đồn  l  khôn  có căn cứ nên khôn  được chấp 

nhận. 



 10 

[4] Đ i với c c kho n va  theo hợp đồn  va  tiền n    17/12/2021, n    

14/02/2022,  iấ  mượn tiền n    06/4/2023,  iấ  biên nhận n  y 09/4/2023, bà C, 

ông V khẳn  định không có yêu cầu  i i qu ết tron  vụ  n n  . Căn cứ Điều 5  ộ 

luật T  tụn  dân sự, xét thấ  do đươn  sự khôn  có  êu cầu nên Hội đồn  xét xử 

không xem xét. Trườn  hợp sau n   bà C, ông V, ông T1 và bà N có tranh chấp, Tòa 

 n sẽ  i i qu ết bằn  một vụ  n kh c. 

[5] Đề n hị của đại diện Viện kiểm s t phù hợp với c c t i liệu, chứn  cứ có 

tron  hồ sơ vụ  n v  nhận định của Hội đồn  xét xử nên được chấp nhận. 

[6] Về  n phí: căn cứ Điều 147  ộ luật T  tụn  dân sự; kho n 2 Điều 26 N hị 

qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội, 

do  êu cầu khởi kiện của bà C khôn  được chấp nhận nên bà C có n hĩa vụ chịu  n 

phí dân sự sơ thẩm có  i  n ạch l  : 254.222.222 đồn  x 5% = 12.711.000 đồn  (l m 

tròn s ). 

Vì các lẽ trên,  
 

 

QUYẾT  Ị  : 

Căn cứ: 

- Điều 280, Điều 463, Điều 466  ộ luật Dân sự năm 2015; 

- Kho n 3 Điều 26, điểm a kho n 1 Điều 35, điểm a kho n 1 Điều 39, Điều 

92, Điều 93, Điều 95, Điều 147, Điều 229 v  Điều 273  ộ luật T  tụn  dân sự; 

- Điều 26 N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

thườn  vụ Qu c hội; 

1. Khôn  chấp nhận to n bộ  êu cầu khởi kiện của b  Lữ Thị Kim C về việc 

buộc b  Mai Kim P và bà Mai Kim H có n hĩa vụ liên đới tr  cho bà Lữ Thị Kim C 

s  tiền 254.222.222 (hai trăm năm mươi b n triệu, hai trăm hai mươi hai n hìn, hai 

trăm hai mươi hai) đồn , tron  đó tiền   c 200.000.000 (hai trăm triệu) đồn , tiền lãi 

54.222.222 (năm mươi b n triệu, hai trăm hai mươi hai n hìn, hai trăm hai mươi hai) 

đồn  theo "hợp đồn  va  tiền n    29/02/2022". 

2. Bà Lữ Thị Kim C, bà Mai Kim P, bà Mai Kim H, ông N u ễn Thiết T1, bà 

Trần Thị Kim N ọc v  ôn  Hồ Văn V khôn  còn  êu cầu n o kh c nên khôn  xem 

xét. 

3. Về  n phí dân sự sơ thẩm: bà Lữ Thị Kim C có n hĩa vụ chịu  n phí dân sự 

sơ thẩm có  i  n ạch với s  tiền 12.711.000 (mười hai triệu, b   trăm mười một 

nghìn) đồn  nhưn  được khấu trừ v o s  tiền tạm ứn   n phí đã nộp 6.086.000 (sáu 

triệu, khôn  trăm t m mươi s u n hìn) đồn  theo biên lai thu tạm ứn   n phí s  XYZ 
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n    19/4/2023 của Chi cục Thi h nh  n dân sự th nh ph   ến Tre. Như vậ , b  Lữ 

Thị Kim C có n hĩa vụ nộp tiếp s  tiền còn lại l  6.625.000 (s u triệu, s u trăm hai 

mươi lăm n hìn) đồn . 

4. Về qu ền kh n  c o: bà Lữ Thị Kim C, bà Mai Kim P, bà Mai Kim H, ông 

N u ễn Thiết T1, b  Trần Thị Kim N ọc v  ôn  Hồ Văn V có qu ền kháng cáo 

tron  thời hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n để  êu cầu Tòa  n cấp trên xét xử phúc 

thẩm. 
 

Nơi nhận:  
- VKSND th nh ph   ến Tre (1b);  

- TAND tỉnh  ến Tre (1b); 

- CCTHADS th nh ph   ến Tre (1b); 

- C c đươn  sự (4b); 

- Lưu hồ sơ, VP (4b). 

 

T .      Ồ    ÉT  Ử SƠ T Ẩ  

T ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

(đã ký, đó g  ấu) 

 

 uỳ   T ị T a     ƣ 

 

 

 

 

 


